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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:             /TTr-SNNMT
	Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2025


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật

“Cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị Quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao và quy định theo điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành “Cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về“Cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, với những nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng”. Do đó, việc ban hành quyết định quy định về cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm cháy rừng và vùng trọng điểm phòng cháy chữa cháy rừng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế sau khi thực hiện việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.
2. Cơ sở thực tiễn
Qua theo dõi các vụ cháy rừng trên địa bàn thành phố qua từ năm 2020 đến năm 2025, thời gian cao điểm cháy thường xuyên sảy ra vào mùa khô từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Các vụ cháy tập chung tại những khu rừng trên núi đất, núi đá cụ thể tại những địa điểm như: Việt Khê, Lê Ích Mộc, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Hoà Bình, Thuỷ Nguyên; An Lão, An Khánh, An Trường; Phù Liễn, Kiến An; Đồ Sơn; Kiến Thuỵ; đặc khu Cát Hải; Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu, Kinh Môn, Trần Liễu, Nam An Phụ, Bắc An Phụ; Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông.
Trước khi hợp nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũ đã ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chưa xác định vùng trọng điểm cháy.
Do đó, sau khi hợp nhất cần thiết phải rà soát và công bố danh mục vùng trọng điểm cháy rừng mới, làm căn cứ bố trí lực lượng, phương tiện trang thiết bị và nguồn lực phù hợp, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, phát huy hiệu quả trong công tác chỉ huy, điều hành công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Mặt khác để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước thống nhất, cần thiết Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định quy định về cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm cháy rừng và vùng trọng điểm phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) để thay thế các quyết định (cũ).

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
2. Quan điểm chỉ đạo
Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Cơ sở xây dựng cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng: 

- Về cấp dự báo cháy rừng: Căn cứ quy định tại Điều 46 và Mẫu số 04, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.


- Bảng tra cấp dự báo cháy rừng: Công thức tính ẩm độ vật liệu cháy áp dụng Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng; Bảng tra cấp cháy rừng áp dụng Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo ẩm độ vật liệu cháy của Nguyễn Đình Thành (2005).

- Thời gian cao điểm xẩy ra cháy rừng: Kế thừa các Quyết định cũ


- Xác định vùng trọng điểm cháy rừng: Vùng trọng điểm cháy theo đánh giá qua 5 năm theo dõi các vụ cháy rừng trên địa bàn thành phố (từ năm 2020 đến năm 2025)

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao và quy định tại điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Tổ soạn thảo Quyết định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 1228/QĐ-SNNMT ngày 23 tháng 9 năm 2025.
Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực tế về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; nghiên cứu đường lối, chủ trương và các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngày 25/09/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số …../SNNMT-CCKL xin ý kiến tham gia, góp ý của các Sở, ngành, địa phương; đồng thời đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử thành phố dự thảo Quyết định “Cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” từ ngày 25/09/2025 đến hết ngày 06/10/2025 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …../BC-STP ngày …../…./2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh


a) Quyết định này quy định chi tiết khoản 2, Điều 46 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp về ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

b) Xác định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
2.1. Bố cục của dự thảo Quyết định 
Dự thảo Quyết định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm 6 điều.
2.2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm có 06 điều, gồm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng và biện pháp phòng cháy rừng.


Điều 3. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng.

Điều 4. Thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng.


Điều 5. Điều khoản thi hành

Điều 6. Tổ chức thực hiện

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Dự kiến nguồn lực
a) Về nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Về nguồn nhân lực: Công chức, người lao động của Chi cục Kiểm lâm; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 
2. Thời gian trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định
Dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định Cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong tháng 11 năm 2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

	 Nơi nhận:
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- Chủ tịch UBND thành phố;
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- Sở Tư pháp;

- GĐ Sở; PGĐ Sở Vũ Bá Công;
- Lưu: VT, CCKL.
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